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   DỰ THẢO (ngày 06/6/2016)

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ
di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

________________________
	Kính gửi: Chính phủ


Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4260/BTP-PLHSHC ngày 09/10/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định) và thực hiện quy trình lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan.   

Sau khi nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với những nội dung chính như sau:  

I. Sự cần thiết ban hành Nghị định

1. UNESCO với Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới
Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (sau đây gọi là Công ước Di sản Thế giới) được Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) thông qua vào năm 1972, trở thành một trong những dấu ấn nổi bật có ảnh hưởng sâu rộng nhất của UNESCO trong việc bảo vệ bền vững các khu di sản văn hóa và thiên nhiên trên thế giới. 

Công ước Di sản Thế giới được các quốc gia thành viên tiếp cận như là một loại “khung pháp lý” để hình thành mạng lưới chung của một mô hình quản lý mang tính quốc tế ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong việc huy động nguồn lực của các chính phủ, các cộng đồng cư dân địa phương cho việc bảo tồn, giới thiệu và truyền lại cho đời sau những di sản văn hóa và thiên nhiên có giá trị nổi bật toàn cầu. 
Tính đến tháng 6/2016, trên toàn thế giới có 190 quốc gia thành viên phê chuẩn Công ước Di sản Thế giới, đồng thời có 1.031 di sản của 161 quốc gia được UNESCO ghi vào Danh mục di sản thế giới với các giá trị nổi bật toàn cầu mà các di sản đạt được, trong đó có 802 di sản văn hóa, 197 di sản thiên nhiên và 32 di sản hỗn hợp giữa văn hóa và thiên nhiên. 

Theo quy định của UNESCO, các di sản thế giới được nhận diện, quản lý, bảo vệ theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (sau đây gọi là Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới). Bản Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới được thông qua lần đầu năm 1978 và hằng nằm thường được bổ sung, sửa đổi theo quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, trên cơ sở đề xuất của các quốc gia thành viên Công ước và đề xuất của các Cơ quan tư vấn của UNESCO là Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) và Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Bảo quản và Tu bổ tài sản văn hóa (ICCROM), (bản Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới mới nhất được sửa đổi, bổ sung vào tháng 7/2015).

Liên quan tới lĩnh vực quản lý, bảo vệ di sản thế giới, bên cạnh các quy định tại Công ước Di sản Thế giới và Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới thì Ủy ban Di sản Thế giới cũng thừa nhận lợi ích của việc tăng cường hợp tác với các chương trình khác của UNESCO và các Công ước có liên quan. Ủy ban Di sản Thế giới, với sự trợ giúp của Trung tâm Di sản Thế giới, có trách nhiệm đảm bảo việc phối hợp và chia sẻ thông tin phù hợp giữa Công ước Di sản Thế giới với các Công ước, chương trình và tổ chức quốc tế khác liên quan tới việc bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Với những di sản thế giới nằm trên lãnh thổ một quốc gia cụ thể, bên cạnh việc áp dụng các quy định về quản lý, bảo vệ di sản theo các quy định quốc tế, thì luật pháp của quốc gia đó cần phải được áp dụng một cách đầy đủ nhằm duy trì sự bền vững của Di sản Thế giới cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Đoạn 98 Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới quy định: “Các  biện  pháp  bảo  vệ  về  luật  pháp  và  pháp  quy  cấp  quốc  gia  và  địa phương cần đảm bảo sự tồn tại của di sản và bảo vệ di sản trước sự phát triển và biến đổi có tác động tiêu cực tới Giá trị Nổi bật Toàn cầu, hay tính toàn vẹn và/hoặc tính xác thực của di sản. Các Quốc gia thành viên cũng cần phải đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả những biện pháp đó”.
2. Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ di sản thế giới ở Việt Nam thời gian qua
Ở Việt Nam, tính đến nay, trong số trên 3.000 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là di tích) được xếp hạng cấp quốc gia và 72 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, chúng ta đã lựa chọn các di tích tiêu biểu để lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO ghi vào Danh mục di sản thế giới (theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009). Kết quả là đã có 08 di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh, gồm:

- Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, di sản thiên nhiên thế giới được ghi danh lần thứ nhất năm 1994 và lần thứ hai năm 2000).

- Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình; di sản thiên nhiên thế giới được ghi danh lần thứ nhất năm 2003 và lần thứ hai năm 2015).

- Quần thể Di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế; di sản văn hóa thế giới được ghi danh năm 1993).

- Khu Phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam; di sản văn hóa thế giới được ghi danh năm 1999).

- Khu Di tích Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam; di sản văn hóa thế giới được ghi danh năm 1999).

- Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (thành phố Hà Nội; di sản văn hóa thế giới được ghi danh năm 2010).

- Thành Nhà Hồ (tỉnh Thanh Hóa; di sản văn hóa thế giới được ghi danh năm 2011).

- Quần thể Danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình; di sản thế giới hỗn hợp giữa văn hóa và thiên nhiên được ghi danh năm 2014).
Nhờ được ghi danh vào Danh sách di sản thế giới, các di sản thế giới ở Việt Nam ngày càng được nhiều người biết tới, góp phần quan trọng nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên thế giới, ít nhiều làm thay đổi uy tín, cơ cấu, diện mạo kinh tế - xã hội của các địa phương nơi có di sản thế giới. Cũng nhờ đó, các di sản này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn thể xã hội trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản.

Theo số liệu của UNESCO, mỗi năm có khoảng trên một tỷ lượt khách du lịch đến thăm quan các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới trên toàn cầu. Mặc dù chưa có được số liệu chính thức, song việc đưa một khu vực ở một nước nào đó vào Danh sách di sản thế giới thường đi liền với tỷ lệ tăng nhanh về số lượng khách du lịch. Điều này thể hiện rõ qua sự phát triển du lịch tại các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam từ khi được UNESCO công nhận. Số liệu khách tham quan và doanh thu tại các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam năm 2015 như sau: Vịnh Hạ Long đón trên 2,5 triệu lượt khách, thu từ vé đạt khoảng 540 tỷ đồng; Quần thể danh thắng Tràng An đón trên 5 triệu lượt khách, thu từ phí danh lam, phí chở đò và các dịch vụ khác (ăn uống, bán hàng lưu niệm) khoảng 675 tỷ đồng, trong đó khoản thu từ vé tham quan khoảng 230 tỷ đồng; Quần thể di tích Cố đô Huế đón khoảng 2 triệu lượt khách, thu từ vé khoảng 200 tỷ đồng; Khu phố cổ Hội An đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, thu từ vé đạt khoảng 125 tỷ đồng; Vườn quốc gia  Phong Nha - Kẻ Bàng đón khoảng 740 nghìn lượt khách, doanh thu từ phí tham quan và dịch vụ đạt khoảng 140 tỷ đồng; Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đón gần 150 nghìn lượt khách, thu từ vé trên 3 tỷ; Khu Di tích Mỹ Sơn đón trên 270 nghìn lượt khách, thu từ vé khoảng 25 tỷ đồng; Khu di tích Thành Nhà Hồ đón khoảng 110.000 lượt khách, thu từ vé khoảng 440 triệu đồng.

Để nhận diện, quản lý, bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới nói riêng, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của Việt Nam nói chung, Quốc hội đã ban hành Luật Di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật Di sản văn hóa); đồng thời Chính phủ đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa như: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP). Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Các văn bản pháp quy nói trên đã góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của đất nước nói chung, các di sản thế giới nói riêng. 
3. Những khó khăn, hạn chế hiện nay trong công tác quản lý, bảo vệ di sản thế giới ở Việt Nam
Trên thực tế, hiện nay việc quản lý, bảo vệ các di sản thế giới ở Việt Nam còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, cụ thể là:
a) Quy định pháp luật về di sản văn hóa chưa đề cập cụ thể tới việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị loại hình di sản thế giới được UNESCO công nhận; chưa kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới hiện nay, cụ thể là:

- Chưa được điều chỉnh kịp thời theo quy định của UNESCO, do đó, chưa có quy định về việc di sản thế giới phải lập kế hoạch quản lý theo Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới (Đoạn 108 - 118), trong đó quy định: kế hoạch quản lý phải đảm bảo đưa ra được những quy định pháp lý, cơ  chế, chính sách, biện pháp hành chính, tài chính để giảm thiểu những nguy cơ hiện hữu và tiềm ẩn tác động tới di sản thế giới, nhằm bảo vệ được nguyên vẹn giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và tính chân xác của di sản thế giới cho các thế hệ hiện tại và tương lai của toàn nhân loại (trong những năm gần đây, UNESCO đã nhiều lần ra quyết định đề nghị Quần thể di tích Cố đô Huế phải lập kế hoạch quản lý di sản và năm 2015 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập và phê duyệt Kế hoạch quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến 2030; các di sản khác của Việt Nam như: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành Nhà Hồ, Quần thể danh thắng Tràng An đều phải có kế hoạch quản lý trước khi đệ trình UNESCO công nhận là di sản thế giới).
- Chưa có quy định về việc xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ di sản thế giới. Nhưng trên thực tế, một số di sản thế giới đã có quy chế quản lý, bảo vệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) ban hành (Khu Phố cổ Hội An, Thành Nhà Hồ, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long, Quần thể danh thắng Tràng An). Việc ban hành và áp dụng quy chế quản lý, bảo vệ di sản thế giới đã góp phần quan trọng vào việc kịp thời điều chỉnh những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, bảo vệ di sản thế giới. Tuy nhiên, một số di sản thế giới lại chưa có quy chế quản lý, bảo vệ di sản (Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Khu Di tích Mỹ Sơn, Quần thể di tích Cố đô Huế). Hoặc một số di sản thế giới đã có quy chế, nhưng chưa cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi diễn ra trong thực tế (Vịnh Hạ Long, Thành Nhà Hồ).
- Chưa đồng bộ với các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ di sản, như quy định của Luật Du lịch, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học, Luật Thủy sản, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản Luật nói trên (cụ thể là: trường hợp trong một khu vực di sản thế giới cùng đồng thời tiến hành lập nhiều quy hoạch tổng thể với cùng mục tiêu là bảo vệ các yếu tố gốc tạo nên giá trị của một di sản thế giới, dẫn tới chồng chéo trong quản lý, lãng phí nguồn lực không cần thiết).
b) Quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới còn rất khác nhau, chưa tương xứng với tầm vóc quản lý di sản thế giới, dẫn tới một số trở ngại nhất định trong quá trình vận hành, xử lý công việc, đồng thời chưa phát huy được năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ di sản thế giới. Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động quản lý di sản còn yếu và chưa đồng đều giữa các khu di sản thế giới, do đó, thiếu những chuyên gia tầm cỡ quốc tế theo tiêu chuẩn của UNESCO trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ các di sản thế giới. 
Mô hình tổ chức các Ban/Trung tâm quản lý, bảo vệ di sản thế giới hiện nay ở nước ta như sau:
- Các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gồm: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, gồm: Ban Quản lý Vịnh Hạ Long trực thuộc Ủy  ban nhân dân thành phố Hạ Long (nhưng lại quản lý toàn bộ Vịnh Hạ Long nằm trên ranh giới của thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh); Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam); Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hội An trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam).

- Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch: Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Thành Nhà Hồ trực thuộc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa (di sản nằm trên địa bàn của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ cấu tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới như hiện nay đang là vấn đề được tranh luận rất nhiều trong quá trình soạn thảo Nghị định. Hầu hết các ý kiến của thành viên Ban Soạn thảo đều thống nhất đề nghị quy định các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới phải trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để bảo đảm thẩm quyền thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. 
c) Quy định quản lý và sử dụng nguồn thu, cơ cấu chi tại mỗi địa phương có di sản thế giới còn rất khác nhau; nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản thế giới chưa được bố trí đầy đủ so với mục tiêu đặt ra. Cụ thể:

- Thực tế hiện nay việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ vé tham quan, hoạt động du lịch, dịch vụ tại các di sản thế giới ở mỗi địa phương rất khác nhau. Việc tái đầu tư nguồn thu trở lại cho hoạt động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản thế giới chưa được thực hiện đầy đủ. 

- Đặc biệt từ năm 2016, nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước phục vụ cho hoạt động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản thế giới được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, đòi hỏi cần có những quy định cụ thể hơn về việc sử dụng nguồn thu để bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản thế giới, phù hợp với quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

d) Vai trò, trách nhiệm, cơ chế phối hợp quản lý, bảo vệ di sản thế giới của đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới và các cơ quan liên quan ở Trung ương, địa phương có di sản thế giới còn chưa rõ ràng, cụ thể, dẫn tới sự chồng chéo trong quản lý, ảnh hưởng tới nhiệm vụ bảo vệ di sản thế giới.
đ) Việt Nam tham gia Công ước Di sản Thế giới từ năm 1987, hiện nay đang là thành viên tích cực tại các diễn đàn của UNESCO về di sản thế giới (Việt Nam đang là Ủy viên Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019 và là một trong 21 Thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2013 – 2017), đòi hỏi, chúng ta cần hội nhập sâu rộng hơn nữa với quốc tế và UNESCO trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ di sản thế giới. 
Từ thực tế nêu trên, đặt ra yêu cầu cần có những quy định cụ thể trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ di sản thế giới, nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ di sản thế giới ở Việt Nam, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Vì vậy, việc ban hành Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 
Nghị định được ban hành sẽ trực tiếp góp phần tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, để hoạt động quản lý, bảo vệ di sản thế giới của các tổ chức, cá nhân được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh, hiện đại, phù hợp thực tiễn; tăng cường năng lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, bảo vệ di sản thế giới; trở thành ví dụ điển hình trong hoạt động quản lý, bảo vệ các di sản thế giới ở Việt Nam được UNESCO ghi danh và sẽ là bài học kinh nghiệm cho nhiều quốc gia trên thế giới tham khảo, áp dụng; nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ di sản thế giới tại UNESCO và cộng đồng quốc tế.


II. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Dự thảo Nghị định
1. Quan điểm chỉ đạo
- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, bắt kịp sự phát triển của thời đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa, tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa (như đã được xác định trong Hiến pháp năm 2015; Nghị quyết Hội nghị lần thứ  9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Kết luận của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII).
- Bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định của pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật nhà nước, tuân thủ Công ước Di sản Thế giới và những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.
2. Mục tiêu

- Quy định những hoạt động cụ thể cần phải thực hiện trong quá trình quản lý, bảo vệ di sản thế giới. 
- Quy định cụ thể nhiệm vụ của đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới và những yêu cầu cụ thể đối với bộ máy tổ chức của đơn vị, nhằm nâng cao năng lực của các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới hiện có, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ bền vững, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản thế giới.

- Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai, áp dụng vào hoạt động thực tiễn quản lý và bảo vệ di sản thế giới.
- Tăng cường công tác đầu tư bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản thế giới ở Việt Nam. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ bền vững các giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và tính chân xác của di sản thế giới cho các thế hệ hiện tại và tương lai của toàn nhân loại thông qua việc cụ thể hóa các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Phát huy giá trị các di sản văn hóa và thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam, để di sản trở thành nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá và nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương nơi có di sản thế giới thông qua việc thu hút ngày càng đông đảo du khách tới tham quan các di sản thế giới.

III. Quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định

Căn cứ đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Công văn số 3345/BVHTTDL-DSVH ngày 25/9/2014), ngày 09/10/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4260/BTP-PLHSHC thống nhất về sự cần thiết ban hành quy định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam dưới dạng Nghị định.


Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 07/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2190/QĐ-BVHTTDL ngày 25/6/2015 về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam gồm đại diện của Bộ, ngành liên quan.

Sau khi thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức biên soạn, hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình Ban Soạn thảo họp góp ý. Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các buổi hội thảo lấy ý kiến góp ý của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tại Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng và của 08 Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới đối với Dự thảo Nghị định (buổi họp ngày 18/6/2015). Sau đó, các Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới tiếp tục tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định và có văn bản gửi xin ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 08 Ban quản lý và Trung tâm quản lý di sản thế giới trên cả nước, đồng thời đăng tải Dự thảo Nghị định (Dự thảo 2) trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các địa phương, Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới trên cả nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định (Dự thảo 3) gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 

IV. Bố cục và những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 04 chương, với 27 điều, bố cục như sau:
1. Chương I. Những quy định chung (gồm 03 điều, từ Điều 1 đến Điều 3).
Nội dung Chương này quy định những vấn đề có tính nguyên tắc chung, bao gồm: phạm vi điều chỉnh của Nghị định; đối tượng áp dụng của Nghị định; giải thích những khái niệm chính về di sản thế giới, giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn, tính chân xác của di sản thế giới, khu vực di sản thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới. Trong đó:
- Điều 1. Quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

- Điều 2. Quy định đối tượng áp dụng của Nghị định.

- Điều 3. Quy định về các khái niệm chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ di sản thế giới được sử dụng trong Dự thảo Nghị định.
2. Chương II. Bảo vệ và quản lý di sản thế giới (gồm 16 điều, từ Điều 4 đến Điều 19).
Nội dung Chương này quy định những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới. Các quy định tại Chương này tập trung vào những vấn đề: bảo vệ khu vực di sản thế giới và vùng đệm của di sản thế giới; bảo vệ các yếu tố gốc tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới; bảo vệ di sản thế giới trong trường hợp phát hiện nguy cơ bị hủy hoại; hoạt động bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản thế giới; những vấn đề liên quan đến việc lập nhiệm vụ và quy hoạch tổng thể, kế hoạch quản lý, quy chế bảo vệ di sản thế giới và thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt; nội dung nhiệm vụ và quy hoạch tổng thể, kế hoạch quản lý, quy chế quản lý, bảo vệ di sản thế giới. Trong đó:
- Điều 4. Quy định về việc bảo vệ khu vực di sản thế giới và vùng đệm của di sản thế giới.

- Điều 5. Quy định về việc bảo vệ, giám sát các yếu tố gốc tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới; trách nhiệm giám sát của đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới.

- Điều 6. Quy định trách nhiệm thông báo và xử lý tình huống để ngăn chặn, bảo vệ di sản thế giới khi phát hiện di sản thế giới có nguy cơ bị hủy hoại.
- Điều 7. Quy định về hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới phải đảm bảo bảo vệ bền vững giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và tính chân xác của di sản thế giới.

- Điều 8. Quy định về việc lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di sản thế giới, trong đó, quy định chỉ lập một (01) Quy hoạch tổng thể di sản thế giới trong trường hợp di sản thế giới đồng thời có khu vực di sản thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới là một phần hoặc toàn bộ diện tích của khu du lịch quốc gia, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển.

- Điều 9. Quy định về nội dung của nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di sản thế giới (trên cơ sở tiếp thu nội dung của nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quy định tại Điều 10 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP).
- Điều 10. Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di sản thế giới.

- Điều 11. Quy định về nội dung đồ án quy hoạch tổng thể di sản thế giới (trên cơ sở tiếp thu nội dung về quy hoạch tổng thể di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quy định tại Điều 11 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP).

- Điều 12. Quy định về hồ sơ quy hoạch tổng thể di sản thế giới (trên cơ sở tiếp thu nội dung của hồ sơ quy hoạch tổng thể di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP).

- Điều 13. Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể di sản thế giới. 

- Điều 14. Quy định về việc lập kế hoạch quản lý di sản thế giới để thực hiện quy hoạch tổng thể di sản thế giới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện theo quy định của UNESCO tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.

- Điều 15. Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch quản lý di sản thế giới. 
- Điều 16. Quy định về việc xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa quy chế quản lý, bảo vệ di sản thế giới và thẩm quyền lập, thẩm định quy chế.

- Điều 17. Quy định đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, được thành lập, tổ chức lại, giải thể theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ loại hình di sản thế giới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới hay di sản thiên nhiên thế giới và căn cứ vào giá trị, quy mô của di sản thế giới, đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới cần có các bộ phận chức năng phù hợp để đảm bảo thực thi những nhiệm vụ liên quan quy định tại Dự thảo Nghị định. Đây là quy định khung để các địa phương có căn cứ kiện toàn các bộ phận chức năng của đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới hiện có, không đặt vấn đề thành lập mới; và việc kiện toàn này cần có ý kiến thẩm định của Bộ Nội Vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Điều 18. Quy định về nhiệm vụ của đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới trong việc trực tiếp thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản thế giới.

- Điều 19. Quy định về nguồn tài chính (thu, chi) phục vụ cho hoạt động quản lý và bảo vệ di sản thế giới.

3. Chương III. Trách nhiệm quản lý và bảo vệ di sản thế giới (gồm 05 điều, từ Điều 20 đến Điều 24)

Nội dung Chương này quy định trách nhiệm quản lý và bảo vệ di sản thế giới của các Bộ, ngành có liên quan ở Trung ương, của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có di sản thế giới. Trong đó:
- Điều 20. Quy định trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về di sản thế giới. 

- Điều 21. Quy định trách nhiệm của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan khác trong việc quản lý, bảo vệ di sản thế giới.

- Điều 22. Quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - cơ quan chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ di sản thế giới ở địa phương mình.

-  Điều 23. Quy định trách nhiệm của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao và được quy định tại quyết định về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam (hiện nay được quy định tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam).

- Điều 24. Quy định trách nhiệm của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (trên cơ sở tiếp thu nội dung quy định tại Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia).
4. Chương IV. Điều khoản thi hành (gồm 03 điều, từ Điều 25 đến Điều 27)

- Điều 25. Quy định các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản thế giới được thành lập trước khi Nghị định này có hiệu lực mà không trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng Đề án tổ chức lại trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

- Điều 26. Quy định hiệu lực thi hành.

- Điều 27. Quy định trách nhiệm thi hành Nghị định.

Trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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